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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: ÂM NHẠC, SÂN KHẤU & ĐIỆN ẢNH 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Thị Tấu 2 

Mã học phần:  71SIG230022 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  01 

Hình thức thi: Thực hành Thời gian làm bài:  20 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: Thị tấu  đoạn nhạc 8 ô nhịp sau: 

 

 
  

 

 

 

 
PHỤ LỤC: RUBRIC ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 

 

 

Mục 

tiêu 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

Trọng 

số 

(%) 

Tốt 

     Từ 80 –   

     100 %                  

Khá 

 Từ 60– 

dưới 80% 

Trung bình 

Từ 50 – 

dưới 60%  

Yếu 

dưới 50% 
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CLO 1 

Thể hiện chính 

xác kí hiệu âm 

nhạc phù hợp 

với thời kì lịch 

sử âm nhac 

25% 

Thể hiện 

chính xác kí 

hiệu âm nhạc 

phù hợp với 

thời kì lịch sử 

âm nhạc từ 

80% kí hiệu 

trong bài thi 

Thể hiện 

chính xác kí 

hiệu âm 

nhạc phù 

hợp với 

thời kì lịch 

sử âm nhạc 

từ 60%-

80% kí hiệu 

trong bài thi 

Thể hiện 

chính xác kí 

hiệu âm 

nhạc phù 

hợp với thời 

kì lịch sử âm 

nhạc từ 50-

60% kí hiệu 

trong bài thi 

Thể hiện không chính 

xác kí hiệu âm nhạc 

phù hợp với thời kì 

lịch sử âm nhạc  

CLO 2 
Thực hiện 

đúng kỹ thuật 
10% 

Thực hiện 

đúng kỹ thuật 

Thực hiện 

đúng kỹ 

thuật 1 

phần 

Có thực hiện 

1 số ký hiệu 

kỹ thuật  

Không thực hiện 

CLO 3 

Thể hiện câu 

nhạc, đoạn 

nhạc rõ ràng 

15% 

Thể hiện câu 

nhạc, đoạn 

nhạc rõ ràng  

Thực hiện câu nhạc, đoạn 

nhạc nhưng không rõ ràng  
Không đạt 

CLO 4 

Thực hiện phần 

scale, 

arpppegios, 

broken chord 

trôi chảy 

25% 
Thực hiện 

lưu loát  

Thực hiện lưu loát nhưng 

có vài lỗi 

Thực hiện ngập 

ngừng 

CLO 5 
Thể hiện tác 

phẩm lưu loát 
25% 

Thể hiện tác 

phẩm lưu loát 

Thể hiện 

tác phẩm 

lưu còn 

ngập ngừng 

Thể hiện tác 

phẩm rất 

ngập ngừng 

Không đạt yêu cầu 

  100%     

 

 

 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐỀ 

 

 

 

TS. Trần Thanh Hà 

TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2025 

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

ThS. Nguyễn Đức Thịnh 

 

 


